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PHIẾU THÔNG TIN TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ



I. Thông tin liên lạc

Tên của trung tâm/trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
Website www.lytc.edu.vn
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM	
Giám đốc/hiệu trưởng: TS. Phạm Hữu Lộc
Người liên lạc: Nguyễn Ngọc Trang 
Chức vụ: Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Email:trangnnvn@yahoo.com; nguyengoctranghcm@gmail.com; trang@lytc.edu.vn
ĐT.: 08. 5449 0589
Biết trung tâm/Trường do đâu? Tổ chức ESF giới thiệu.


II. Thông tin chung

Ngày thành lập: 
02/1986: Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng
3/1995 Trường đổi tên thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng
3/1999 Trường đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng
2/2005 Trường được nâng lên thành Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng	

Sứ mạng: 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:
· Là nơi chuyên đào tạo nguồn năng lực kỹ thuật có uy tín – chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
· Là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.
Tầm nhìn:
Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố về đào tạo kỹ thuật, có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo đại học của quốc gia.

Ngân sách (những nguồn chính):UBND TPHCM
Quan hệ đối ngoại/đối tác: 
· Tổ chức Năng lượng không biên giới (ESF), Pháp
· Trường Đại học Kunsan, Hàn Quốc
· Tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen, Đức…

Loại hình hoạt động:		Trung tâm dạy nghề			Trường trung cấp nghề
				Trường Trung cấp chuyên nghiệp	Trường cao đẳng nghề
Trường Cao Đẳng 			Trường Đại học
Tổ chức phi chính phủ 		 Khác (ghi rõ):………………..

Cấp độ đào tạo :	Sơ cấp		Trung cấp		Cao Đẳng

Loại bằng cấp: 			Chứng nhận sơ cấp	Bằng tốt nghiệp 
Chứng nhận Trung cấp		 Khác (ghi rõ):………………..

Khả năng tuyển sinh(số lượng học viên/năm): ………………………………………………………………………………

Điều kiện tuyển sinh (Tuổi, trình độ học vấn, kỹ năng …):
· Đại học vừa làm vừa học: tốt nghiệp THPT.
· Cao đẳng chuyên nghiệp: tốt nghiệp THPT
· Cao đẳng tiên tiến: 400 chỉ tiêu: tốt nghiệp THPT
· Cao đẳng nghề (12+3): tốt nghiệp THPT
· Cao đẳng nghề (9+5): tốt nghiệp THCS
Trung cấp chyên nghiệp: tốt nghiệp THPT

Những bước chính của quá trình tuyển sinh:

	Ngành đào tạo
	Thời gian (tháng)
	Lịch học
(toàn thời gian, bán thời gian, sáng, chiều, tối)
	Học phí
	Miễn giảm cho học viên có hoàn cảnh khó khăn

	CAO ĐẲNG
· Công nghệ kỹ thuật điện.
· Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
· Công nghệ kỹ thuật ô-tô.
· Công nghệ kỹ thuật điện tử.
· Công nghệ phần mềm.
· Mạng máy tính.
· Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh.
· Công nghệ May.
	36
	Sáng:  7:00 – 12:00
Chiều: 12:30 – 17:30
	
	

	CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3)
· Điện tử công nghiệp.
· Điện công nghiệp.
· Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối.
· Lắp đặt thiết bị lạnh.
· Cắt gọt kim loại.
· Cơ điện tử.
· Công nghệ ôtô.
· Quản trị mạng máy tính.
· Công nghệ may veston.
· May thời trang.
	
	Sáng:  7:00 – 12:00
Chiều: 12:30 – 17:30
	
	

	CAO ĐẲNG NGHỀ (9+5)
· Điện tử công nghiệp.
· Điện công nghiệp.
· Lắp đặt thiết bị lạnh.
· Cắt gọt kim loại.
· Cơ điện tử.
· Công nghệ ôtô.
· Quản trị mạng máy tính.
· May thời trang.

	
	Sáng:  7:00 – 12:00
Chiều: 12:30 – 17:30
	
	

	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
· Điện công nghiệp và dân dụng.
· Bảo trì và sửa chữa ôtô.
· Lập trình.
· Quản trị mạng máy tính.
· Điện tử công nghiệp.
· Công nghệ kỹ thuật nhiệt.
· Công nghệ may và thời trang.
· Cơ khí chế tạo (Tiện, Phay)

	24
	Sáng:  7:00 – 12:00
Chiều: 12:30 – 17:30
	
	

	Nghề ngắn hạn:
· Chuyên ngành điện tử.
· Chuyên ngành điện.
· Chuyên ngành cơ khí.
· Chuyên ngành ô tô.
· Công nghệ thông tin.
	Từ 2 tuần đến 
	Tối 2,4,6 hoặc 3,5,7
Từ 18:00 – 20:30
	Từ 350.000đ 
đến 4.500.000đ
	



III. Khảo sát

A		B		C
Tuyển sinh
1. Quá trình đăng ký?						 Đơn giản	Bình thường	 Phức tạp
2. Cần trình độ học vấn?					Có				Không
3. Cần kỹ năng chuyên môn?					 Có				Không

Hỗ trợ cho người có HCKK
4. Nhà trường có quan tâm, hỗ trợ những học viên có HCKK?	có		có thể	không	
5. Học phí đối với học viên có HCKK?				 có 		Giảm		 Miễn

Liên kết với doanh nghiệp
6. Có cơ hội tham gia thực tập hoặc học việc không? 			 có				không
7. Nhà trường có mối quan hệ với các doanh nghiệp không?		 có				không

Điều kiện đào tạo
8. Trung bình một lớp có bao nhiêu học viên?			0 – 20	21 – 30 	>30
9. Chương trình đào tạo bao gồm cả lý thuyết và thực hành?	 Có		 Đôi khi	Không
10. Khả năng tiếp cận  (địa điểm, phương tiện giao thông…)	Dễ dàng	Tạm được	 Khó khăn
11. Sự sẵn có và chất lượng của các cơ sở vật chất/tài liệu	Tốt		Tạm được	Không đạt y/cầu
12. Năng lực của các cán bộ đào tạo/giảng dạy?  		 Tốt		Tạm được	Không đạt y/cầu
16. Có những hoạt động ngoại khóa? 				 Có				 Không
Nếu có, ghi rõ:							……………………………………………

Hội nhập nghề nghiệp
17. Giấy chứng nhận được công nhận chính thức?		Có				Không
[bookmark: _GoBack]18. Tỷ lệ học viên tìm được việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp?	> 70%	>50%	  <50%
19. Học viên có được hỗ trợ tìm kiếm việc làm?			 Có				 Không
Nếu có, ghi rõ:	
Cung cấp thông tin						 Có				 Không
Liên kết với các cá nhân/tổ chức phù hợp(chuyển gửi)	 Có				 Không
Chuẩn bị cho việc phỏng vấn					 Có				 Không
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